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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3749
	Phan Thanh Hoàng
	An thủy, Lệ Thủy

	2 
	3924
	Trịnh Công Hưng
	Phú Hải, Đồng Hới

	3 
	3927
	Phạm Thị Loan
	An Thủy, Lệ Thủy

	4 
	3930
	Phạm Thị Thắm
	Đồng Phú, Đồng Hới

	5 
	3932
	Bùi Văn NGân
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	6 
	3937
	Hoàng Hiếu Đức
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	7 
	3941
	Hoàng Minh Hải
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	8 
	3943
	Nguyễn Văn Lý
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	9 
	3946
	Lưu Đức huy
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	10 
	3949
	Đặng Minh Hợi
	Lộc Ninh, Đồng Hới


	11 
	3952
	Nguyễn Ngọc Yên
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	12 
	3953
	Đinh Văn Phúc
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	13 
	3955
	Trần cHiến Hữu
	An Ninh, Quảng Ninh

	14 
	3956
	Nguyễn Xuân Hoàng
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	15 
	3957
	Phạm Thanh Bắc
	An Thủy, Lệ Thủy

	16 
	3958
	Trần Văn Huy
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	17 
	3967
	Phan văn tiệp
	PHú Thủy, Lệ Thủy

	18 
	3971
	Đinh Văn Định
	Quảng Tân, Ba Đồn

	19 
	4046
	Trần Đình Sỹ
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	20 
	4048
	Lê Thị Hương
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	21 
	4053
	Bạch Văn hóa
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	22 
	4054
	Nguyễn Thành Công
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	23 
	4055
	Nguyễn Văn Ninh
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	24 
	4056 
	Lê Mạnh Cường
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	25 
	4057
	Hồ Thị Tư
	Nam Lý, Đồng hới

	26 
	4058
	Lê thị Hồng
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	27 
	4059
	Nguyễn Thành Quyền
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	28 
	4060
	Bùi Duy Đoàn
	Đức Ninh, Đồng Hới

	29 
	4062
	Trương Tiến Thành
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	30 
	4063
	Lê xuân Hưng
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	31 
	4064
	Hoàng Thị Thanh Hằng
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	32 
	4065
	Nguyễn Thái Hoàng
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	33 
	4066
	Hoàng Thị Bích Dịu
	PHúc trạch, Bố Trạch

	34 
	4068
	Nguyễn Hồng Phú
	Nhân trạch, Bố Trạch

	35 
	4072
	Trần Công Ba
	Kiến Giang, Lệ Thủy

	36 
	4073
	Nguyễn Đức Hùng
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	37 
	4075
	Hoàng Văn Vương
	Đức trạch, Bố Trạch

	38 
	4076
	Nguyễn Thoại 
	Đức trạch, Bố Trạch

	39 
	4078
	Võ Xuân Sang
	Thanh Thủy, Lệ Thủy

	40 
	4079
	Lê Thị Thu Hiền
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	41 
	4082
	Lê Thị Hương
	Quảng Thanh, Quảng Trạch

	42 
	4083
	Cao Văn Hiến
	Hóa Sơn, Minh Hóa

	43 
	4084
	Cao Thị Nhuần
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	44 
	4085
	Trần Kim Cường
	Cam Thủy, Lệ Thủy

	45 
	4086
	Lê Văn Đức Lệ
	Đức Ninh, Đồng Hới

	46 
	4087
	Phạm Văn Mẫn
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	47 
	4093
	Lương Long Vũ
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	4095
	Khắc thị Hòa
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	49 
	4096
	Nguyễn Văn Tuấn
	Đức trạch, Bố Trạch

	50 
	4097
	Nguyễn Đăng Ngọ
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	51 
	4098
	Hoàng Thị Thuận
	Thanh trạch, Bố Trạch


